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  Kính gửi:  

- Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty; 

- Chủ tịch Công đoàn các bộ phận. 

 

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-CTKTTL ngày 07/4/2021 của Chủ tịch Công 

ty về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, đào tạo, trả lương người lao động. 

Theo báo cáo, đề xuất của phòng Tổ chức – Hành chính về danh sách người 

lao động trong toàn Công ty được nâng bậc lương trong năm 2023; 

Để có cơ sở trình Hội đồng nâng bậc lương của Công ty họp xét thông qua 

danh sách người lao động được nâng lương năm 2023. 

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi có ý kiến như sau: 

1. Trưởng các Bộ phận trực thuộc Công ty phối hợp cùng Công đoàn Bộ 

phận triển khai đến người lao động tại đơn vị để rà soát danh sách người lao động 

được nâng bậc lương trong năm 2023 (đính kèm danh sách). 

2. Trong quá trình rà soát danh sách người lao động tại đơn vị mình được 

nâng bậc lương trong năm 2023; người lao động cần giải đáp nội dung liên quan về 

nâng bậc lương trong năm 2023 thì trình bày với lãnh đạo đơn vị để được giải đáp 

hoặc đơn vị tổng hợp ý kiến, gửi về Công ty (thông qua phòng Tổ chức – Hành 

chính) trước ngày 22/12/2022 để tổng hợp, giải đáp nội dung liên quan (sau thời 

gian nêu trên, các đơn vị không có văn bản phản hồi, xin được hiểu là người lao 

động tại đơn vị thống nhất theo danh sách). 

Để kịp thời điều chỉnh danh sách (nếu có tránh nhầm lẫn, sai xót) trong việc 

rà soát nâng bậc lương cho người lao động trong năm 2023. Đề nghị trưởng các bộ 

phận trực thuộc Công ty và Công đoàn bộ phận tại các đơn vị liên quan triển khai 

theo quy định./.  

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Công ty (b/c); 

- Kiểm soát viên; 

- Ban Giám đốc; 

- BCH Công đoàn cơ sở Cộng ty; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Lê Phạm Hòa Bình 

 



 



DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG TRONG NĂM  2023 
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Họ và tên 

 

Chức danh 

Mức Lương cũ Mức lương mới 

Đơn vị Ghi chú Bậc 

lương 

Hệ 

số 

Tháng/năm 

xếp lương 

Bậc 

lương 

Hệ 

số 

Tháng/năm  

xếp lương 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Võ Phạm Bão Thu Kinh tế viên 4/8 1.91 11 2020 5/8 2,04 11 2023 Phòng Tài vụ   

2 Tô Việt Tân Kỹ sư 6/8 2.19 1 2020 7/8 2,34 1 2023 Trạm thuỷ nông TP. Phan rang - Tc   

3 Nguyễn Ngọc Chung Kỹ sư 3/8 1.79 10 2020 4/8 1,91 10 2023 Trạm thủy nông Tp. Phan rang -TC   

4 Nguyễn Diệp Nhất Tín Kỹ thuật viên 2/12 1.31 8 2021 3/12 1,39 8 2023 Trạm thủy nông TP. Phan rang - Tc   

5 Nguyễn Thị Thuý An Kỹ sư 1/8 1.56 1 2020 2/8 1,67 1 2023 Trạm thủy nông TP. Phan rang - Tc   

6 Hoàng Minh Khôi Kỹ sư 3/8 1.79 10 2021 4/8 1,91 10 2023 Trạm thủy nông TP. Phan rang - Tc   

7 Trần Văn Hoàng Quân Kỹ thuật viên 3/12 1.39 7 2021 4/12 1,48 7 2023 Trạm thủy nông TP. Phan rang - Tc   

8 Nguyễn Thị Thúy Hằng Kinh tế viên 2/8 1.67 10 2020 3/8 1,79 10 2023 Trạm thủy nông TP. Phan rang - Tc   

9 Nguyễn D.T Hoàng Kỹ sư 3/8 1.79 5 2020 4/8 1,91 5 2023 Trạm thủy nông TP. Phan rang - Tc   

10 Nguyễn Văn Nam Kỹ thuật viên 6/12 1.68 5 2021 7/12 1,79 5 2023 Trạm thủy nông TP. Phan rang - Tc   

11 Phan Ngọc Cẩn Kỹ sư 5/8 2.04 9 2020 6/8 2,19 9 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

12 Nguyễn Đình Tú Kỹ thuật viên 3/12 1.39 9 2021 4/12 1,48 9 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

13 Bo Xuân Hoàng CN thủy nông 4/6 1.76 9 2020 5/6 2,02 9 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

14 Nguyễn Thành Trung Kinh tế viên 1/8 1.56 10 2020 2/8 1,67 10 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

15 Nguyễn Đức Hòa Kỹ sư 3/8 1.79 10 2020 4/8 1,91 10 2023 Trạm thủy nông Thuận Nam   

16 Hải Thành Tựa Kỹ sư 4/8 1.91 1 2020 5/8 2,04 1 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

17 Đàng Duy Trinh Kỹ thuật viên 6/12 1.68 8 2021 7/12 1,79 8 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

18 Trần Thị Thu Cúc Kỹ thuật viên 3/12 1.39 9 2021 4/12 1,48 9 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

19 Trần Thành Tài Đức CN  thủy nông 4/6 1.76 3 2020 5/6 2,02 3 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

20 Chamaléa Óc CN  thủy nông 4/6 1.76 9 2020 5/6 2,02 9 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

21 Nguyễn Chu Trinh Kỹ thuật viên 3/12 1.39 1 2021 4/12 1,48 1 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

22 Nguyễn Quý Mạnh Kỹ sư 6/8 2.19 1 2020 7/8 2,34 1 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

23 Quảng Xuân Linh Kỹ thuật viên 8/12 1.9 11 2021 9/12 2,02 11 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Nam   

24 Nguyễn Anh Văn Kỹ thuật viên 2/12 1.31 8 2021 3/12 1,39 8 2023 Trạm thủy nông Sông Cái -TM   

25 Lê Văn Đạt Kỹ thuật viên 4/12 1.48 8 2021 5/12 1,58 8 2023 Trạm thủy nông Sông Cái -TM   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

26 Lê Quang Trường Kỹ thuật viên 1/12 1.23 4 2021 2/12 1,31 4 2023 Trạm thủy nông Sông Cái -TM   

27 Lê Huy Kỹ sư 1/8 1.56 11 2020 2/8 1,67 11 2023 Trạm thủy nông Sông Cái -TM   

28 Châm Ngọc Tá CN thủy nông 4/6 1.76 9 2020 5/6 2,02 9 2023 Trạm thủy nông Sông Cái -TM   

29 Đinh Thị Ánh Ngọc Kỹ thuật viên 3/12 1.39 1 2021 4/12 1,48 1 2023 Trạm thủy nông Sông Cái -TM   

30 Nguyễn Văn Đức CN V. hành điện 4/7 1.64 9 2020 5/7 1,84 9 2023 Trạm thủy nông Sông Cái -TM   

31 Phạm Anh Tuấn Kỹ sư 1/8 1.56 10 2020 2/8 1,67 10 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

32 Nguyễn Hữu Thọ Kỹ sư 3/8 1.79 5 2020 4/8 1,91 5 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

33 Huỳnh Văn Lâm Kỹ thuật viên 5/12 1.58 8 2021 6/12 1,68 8 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

34 Nguyễn Thị Phượng Kỹ thuật viên 8/12 1.9 11 2021 9/12 2,02 11 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

35 Thạch Ngọc Vương Kỹ thuật viên 8/12 1.9 7 2021 9/12 2,02 7 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

36 Nguyễn Nhật Quý Kỹ thuật viên 3/12 1.39 1 2021 4/12 1,48 1 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

37 Vũ Văn Nhã Kỹ sư 4/8 1.91 1 2020 5/8 2,04 1 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

38 Nguyễn Quang Đức Kỹ sư 4/8 1.91 1 2020 5/8 2,04 1 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

39 Nguyễn Thị Yến Kỹ thuật viên 1/12 1.23 4 2021 2/12 1,31 4 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

40 Vũ Quang Chung Kỹ sư 4/8 1.91 1 2020 5/8 2,04 1 2023 Trạm thuỷ nông Thuận Bắc   

41 Lê Xuân Trường Linh Kỹ sư 2/8 1.67 9 2020 3/8 1,79 9 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Hải   

42 Trương Hoàng Vũ Anh Kỹ thuật viên 5/12 1.58 4 2021 6/12 1,68 4 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Sơn   

43 Nguyễn Thị Bích Ngọc Kỹ thuật viên 3/12 1.39 9 2021 4/12 1,48 9 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Sơn   

44 Pi Năng Ha Đên CN Q thủy nông 4/6 1.76 7 2020 5/6 2,02 7 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Sơn   

45 Châu Văn Tấn Kỹ thuật viên 5/12 1.58 4 2021 6/12 1,68 4 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Sơn   

46 Lê Tấn Xinh Kỹ thuật viên 6/12 1.68 5 2021 7/12 1,79 5 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

47 Hán Văn Bân Kỹ thuật viên 8/12 1.9 7 2021 9/12 2,02 7 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

48 Đinh N Hoàng Phúc CN thủy nông 1/6 1.16 10 2020 2/6 1,33 10 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

49 Đàng Sỹ Hoàng Gia Kỹ thuật viên 3/12 1.39 7 2021 4/12 1,48 7 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

50 Báo Anh Tuấn Kỹ sư 4/8 1.91 3 2020 5/8 2,04 3 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

51 Ngô Văn Minh Kỹ thuật viên 9/12 2.02 5 2021 10/12 2,15 5 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

52 Trần Thị Thúy An Cán sự 7/12 1.79 4 2021 8/12 1,9 4 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

53 Thạch T Phương Trang Kỹ sư 5/8 2.04 1 2020 6/8 2,19 1 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

54 Trần Hoàng Linh Kỹ sư 2/8 1.67 7 2020 3/8 1,79 7 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

55 Lê Hoài Ân Kỹ thuật viên 5/12 1.58 9 2021 6/12 1,68 9 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

56 Hoàng Văn Vinh Kỹ thuật viên 5/12 1.58 9 2021 6/12 1,68 9 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

57 Dương Đức Vi Kỹ sư 3/8 1.79 1 2020 4/8 1,91 1 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

58 Đặng Trọng Giang Kỹ sư 1/8 1.56 11 2020 2/8 1,67 11 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước  

59 Đàng Sĩ Thi Kỹ sư 4/8 1.91 5 2020 5/8 2,04 5 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

60 Nguyễn Vĩnh Phúc Kỹ sư 5/8 2.04 1 2020 6/8 2,19 1 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Phước   

61 Lê Văn Đài CN V. hành điện 5/7 1.84 7 2020 6/7 2,07 7 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Hải   

62 Phùng Quỳnh Như Kỹ thuật viên 2/12 1.31 8 2021 3/12 1,39 8 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Hải   

63 Lê Tấn Thiện Kỹ thuật viên 5/12 1.58 6 2021 6/12 1,68 6 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Hải   

64 Lưu Thị Diễm Hương CN thủy nông 4/6 1.76 3 2020 5/6 2,02 3 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Hải   

65 Lê Trọng Ân Kỹ sư 4/8 1.91 9 2020 5/8 2,04 9 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Hải   

66 Nguyễn Vũ Cẩm Linh Kinh tế viên 1/8 1.56 7 2020 2/8 1,67 7 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Hải  

67 Hứa Văn Cản Kỹ sư 4/8 1.91 1 2020 5/8 2,04 1 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Hải   

68 Nguyễn Thái Vinh Kỹ thuật viên 5/12 1.58 4 2021 6/12 1,68 4 2023 Trạm thuỷ nông Ninh Hải   

69 Nguyễn Thị Phương Kinh tế viên 2/8 1.67 9 2020 3/8 1,79 9 2023 Ban Kiểm soát nội bộ   

70 Trương Thị Hằng Kỹ sư 1/8 1.56 10 2020 2/8 1,67 10 2023 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật   

71 Nguyễn Thị Linh Hợp Kỹ sư 2/8 1.67 7 2020 3/8 1,79 7 2023 Phòng Tổ chức - Hành chính   

72 Huỳnh Thị Thu Thủy Văn thư 5/12 1.58 1 2021 6/12 1,68 1 2023 Phòng Tổ chức - Hành chính   

73 Nguyễn Đại Nghĩa Kỹ sư 5/8 2.04 1 2020 6/8 2,19 1 2023 Phòng Tổ chức - Hành chính   

74 Dương Thanh Việt Kỹ  sư 1/8 1.56 10 2020 2/8 1,67 10 2023 Phòng Quản lý nước và Công trình   

75 Phạm Đức Kỹ sư 3/8 1.79 3 2020 4/8 1,91 3 2023 Phòng Quản lý nước và Công trình   

76 Đỗ Ngọc Tuấn Kỹ sư 3/8 1.79 3 2020 4/8 1,91 3 2023 Phòng Quản lý nước và Công trình   

77 Trương Thanh Trình Kỹ sư 3/8 1.79 10 2020 4/8 1,91 10 2023 Phòng Quản lý nước & công trình   

78 Phan Trần Quốc Huy CN thủy nông 4/6 1.76 3 2020 5/6 2,02 3 2023 Trạm thuỷ nông Bác Ái   

79 Trần Minh Lợi Kỹ sư 3/8 1.79 5 2020 4/8 1,91 5 2023 Trạm thủy nông Bác Ái   
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